QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 129/2001/QĐ-TTG NGÀY 29/8/2001 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU GIAI ĐOẠN 2001 - 2010

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

1. CĂN CỨ LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 1992; 
2. CĂN CỨ LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGÀY 27 THÁNG 12 NĂNG 1993; 
3. XÉT ĐỀ NGHỊ CỦA ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN, Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH VÀ CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN, 
QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1. PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU VỚI CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU SAU ĐÂY: 

1. MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH

A) MỤC LIÊU ĐẦU NĂM 2001.

SẴN SÀNG VÀ ỨNG PHÓ KỊP THỜI, HIỆU QUẢ MỌI TRƯỜNG HỢP XẢY RA SỰ CỐ TRÀN DẦU ĐỂ GIẢM TỚI MỨC THẤP NHẤT THIỆT HẠI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG, ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC NGÀNH KINH TẾ VÀ ĐỜI SỐNG CỦA NHÂN DÂN.

HOÀN CHỈNH HỆ THỐNG CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH, TỔ CHỨC TỪ TRUNG ƯƠNG ĐẾN CƠ SỞ, XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP LÀM NÒNG CỐT CHO HOẠT DỘNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU.

B) MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2005.

1. BẢO ĐẢM SẴN SÀNG ỨNG PHÓ HIỆU QUẢ Ở MỘT SỐ KHU VỰC CÓ NGUY CƠ CAO XẢY RA SỰ CỐ TRÀN DẦU, GÂY TÁC HẠI LỚN LÀ CÁC VÙNG BIỂN THUỘC TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU, VÙNG SÔNG SÀI GÒN - ĐỒNG NAI, VÙNG BIỂN MIỀN TRUNG TỪ ĐÀ NẴNG ĐẾN NHA TRANG, VÙNG SÔNG BIỂN THUỘC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG VÀ VỊNH HẠ LONG.

2. PHẠM VI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU VÀ QUY ĐỊNH KHU VỰC ỨNG PHÓ, PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ SỰ CỐ TRÀN DẦU.

A) PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU.

KẾ HOẠCH QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN TOÀN VÙNG ĐẤT LIỀN, CÁC HẢI ĐẢO VÀ VÙNG BIỂN (VÙNG NỘI THỦY, VÙNG LÃNH HẢI, VÙNG TIẾP GIÁP, VÙNG DẶC QUYỀN KINH TẾ VÀ THỀM LỤC ĐỊA CỦA VIỆT NAM) ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI TUYÊN BỐ NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 1977 CỦA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VỀ LÃNH HẢI, VÙNG GIÁP, VÙNG ĐẶC QUYỀN KINH TẾ VÀ THỀM LỤC ĐỊA CỦA VIỆT NAM.

ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU ĐƯỢC TIẾN HÀNH TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP TRÀN DẦU DO MỌI NGUYÊN NHÂN, MỌI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI GÂY RA.

B) KHU VỰC ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU.

- KHU VỰC MIỀN BẮC BAO GỒM: TOÀN BỘ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ MIỀN BẮC TỚI HẾT TỈNH QUẢNG BÌNH; TOÀN BỘ VÙNG BIỂN KHU VỰC VỊNH BẮC BỘ THUỘC PHẠM VI ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU ĐẾN VĨ TUYẾN 17(LI0'N.

- KHU VỰC MIỀN TRUNG BAO GỒM: TOÀN BỘ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ MIỀN TRUNG TỪ TỈNH QUẢNG TRỊ TỚI HẾT TỈNH BÌNH THUẬN; TOÀN BỘ VÙNG BIỂN THUỘC PHẠM VI ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU TỪ VĨ TUYẾN 17(J/O'N ĐẾN VĨ TUYẾN LLO20'N.

- KHU VỰC MIỀN NAM BAO GỒM: TOÀN BỘ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ MIỀN NAM TỪ TỈNH NINH THUẬN ĐẾN HẾT TỈNH CÀ MAU, KIÊN GIANG: TOÀN BỘ VÙNG BIỂN TỪ VĨ TUYẾN 1 L'L20'N, VỀ PHÍA NAM, ĐẾN HẾT PHẠM VI ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU CỦA KẾ HOẠCH QUỐC GIA NÀY.

C) PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ SỰ CỐ TRÀN DẦU.

MỨC ĐỘ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU DƯỢC PHÂN THEO 3 MỨC TỪ MỨC ĐỘ I ĐẾN MỨC ĐỘ III DỰA TRÊN CƠ SỞ KHỐI LƯỢNG DẦU TRÀN RA MÔI TRƯỜNG.

MỨC I: DƯỚI 100 TẤN.

MỨC II: TỪ 100 TẤN ĐẾN 2.000 TẤN.

MỨC III: TRÊN 2.000 TẤN.

3. HỆ THỐNG VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CẤP ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU.

VIỆC ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU ĐƯỢC TIẾN HÀNH Ở 3 CẤP: CẤP CƠ SỞ, CẤP KHU VỰC VÀ CẤP QUỐC GIA.

A) CẤP CƠ SỞ:

CÁC CƠ SỞ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH CÓ KHẢ NĂNG SÂY RA SỰ CỐ TRÀN DẦU SAU ĐÂY GỌI CHUNG LÀ (CƠ SỞ) ĐỀU PHẢI TỰ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ ĐẦU TƯ CÁC TRANG THIẾT BỊ VÀ TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG ĐẢM BẢO NGĂN NGỪA, ỨNG PHÓ KỊP THỜI, HIỆU QUẢ SỰ CỐ TRÀN DẦU Ở MỨC ĐỘ TƯƠNG ỨNG VỚI KHÁ HÀNG TRÀN DÀU DO CƠ SỞ MINH GÂY RA VÀ SẴN SÀNG THAM GIA VÀO HOẠT ĐỘNG CHUNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU THEO SỰ ĐIỀU ĐỘNG CHỈ HUỶ THỐNG NHẤT CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN, TRONG TRƯỜNG HỢP TIỀM LỰC VÀ KHẢ NĂNG BỊ GIỚI HẠN CƠ SỞ PHẢI HỢP ĐỒNG VỚI CÁC CƠ SỞ KHÁC TRONG VÙNG HOẶC VỚI TRUNG TÂM TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU KHU VỰC ĐỂ HỖ TRỢ ỨNG PHÓ KHI SỰ CỐ TRÀN DẦU XẢY RA TẠI CƠ SỞ MÌNH.

B) CẤP KHU VỰC:

TẠI MỖI KHU VỰC ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU TỔ CHỨC MỘT TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU KHU VỰC (SAU ĐÂY VIẾT TẮT LÀ TRUNG TÂM KHU VỰC).

TRUNG TÂM KHU VỰC ĐƯỢC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THEO QUY CHẾ CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH, CÓ LỰC LƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP LÀM NÓNG CỐT BẢO ĐẢM ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẴN SÀNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU TỪ MỨC ĐỘ II TRỚ CẦN TRONG KHU VỰC ĐƯỢC PHÂN CÔNG.

TRÊN CƠ SỞ XEM XÉT TỔNG THỂ GIỮA HIỆN TRẠNG VÀ NHU CẦU VỀ NHÂN LỰC, TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ CHO HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU Ở TỪNG KHU VỰC, NHÀ NƯỚC SẼ ĐẦU TƯ BỔ SUNG ĐỂ TRUNG TÂM KHU VỤ ĐỦ NĂNG LỰC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU TRONG KHU VỰC ĐƯỢC GIAO.

- TRUNG TÂM KHU VỰC CHỊU SỰ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ, NGÀNH CHỦ QUẢN, UỶ BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN TRỰC TIẾP CHỈ ĐẠO TRUNG TÂM KHU VỰC TRONG LĨNH VỰC ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU.

TỪ NAY ĐẾN NĂM 2002 TẬP TRUNG XÂY DỰNG HOÀN CHỈNH, ĐƯA VÀO HOẠT ĐỘNG 2 TRUUNG TÂM KHU VỰC MIỀN TRUNG, MIỀN NAM, TRÊN CƠ SỞ KINH NGHIỆM THU ĐƯỢC TỪ 2 TRUNG TÂM NÀY, ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRUNG TÂM MIỀN BẮC, BẢO ĐẢM ĐẾN NĂM 2010; CẢ NƯỚC CÓ 3 TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU KHU VỰC HOẠT ĐỘNG.

C) CẤP QUỐC GIA:

- TRƯỜNG HỢP SỰ CỐ TRÀN DẦU XẢY RA VƯỢT QUÁ KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ CỦA MỘT TRUNG TÂM KHU VỰC, ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN ĐIỀU ĐỘNG LỰC LƯỢNG CỦA (CÁC TRUNG TÂM KHU VỰC KHÁC CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, CÁC ĐỊA PHƯƠNG VÀ CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN PHỐI HỢP THAM GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU.

- TRƯỜNG HỢP SỰ CỐ TRÀN DẦU XẢY RA VƯỢT QUÁ KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ CỦA CÁC LỰC LƯỢNG TRONG NƯỚC.

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ĐỀ NGHỊ LỰC LƯỢNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU CỦA NƯỚC NGOÀI VÀO TRỢ GIÚP, UỶ BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN CHỦ TRÌ PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG TRONG HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU NÀY.

4. TRANG THIẾT BỊ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU.

A) CÁC CƠ SỞ.

CÁC CƠ SỞ TỰ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ BẢO ĐẢM ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU Ở MỨC CÓ THỂ XẢY RA Ở CƠ SỞ MÌNH THEO QUY ĐỊNH CỦA KẾ HOẠCH NÀY.

B) CÁC TRUNG TÂM KHU VỰC..., CÁC TRUNG TÂM KHU VỰC CẦN CÓ CÁC LOẠI TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN, VẬT TƯ CHỦ YẾU NHƯ SAU: 

- CÁC TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT, THÔNG TIN LIÊN LẠC ĐỂ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM.

- ĐỘI TẦU CHUYÊN DÙNG, XUỒNG MÁY TỐC DỘ CAO, CÁC LOẠI PHAO, CHẤT PHÂN TÁN VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ CHỨA DẦU, BƠM, HÚT, PHUN CHẤT PHÂN TÁN, THU GOM DẦU; HỆ THỐNG XỬ LÝ CẶN DẦU...

- TRANG THIẾT BỊ, QUẦN ÁO BẢO HỘ CHO NGƯỜI THAM GIA ỨNG PHÓ.

C) TẠI CÁC CƠ QUAN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH.

TẠI ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN, BỘ KHOA HỢC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRTTỜNG VÀ CÁC CƠ QUAN KHÁC CÓ LIÊN QUAN ĐƯỢC TRANG BỊ CÁC THIẾT BỊ THÔNG TIN LIÊN LẠC, CÁC TRANG THIẾT BỊ KHÁC PHÙ HỢP VỚI TRÁCH NHIỆM ĐƯỢC GIAO TẠI ĐIỀU 2 CỦA QUYẾT ĐỊNH NÀY.

5. TÀI CHÍNH ĐỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU.

A) CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH:

CÁC CƠ SỞ TỰ BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH CHO VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU TẠI CƠ SỞ.

B) CÁC TRUNG TÂM KHU VỰC:

TÀI CHÍNH BẢO ĐẢM CHO CÁC TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU KHU VỰC HOẠT ĐỘNG LẤY TỪ CÁC NGUỒN SAU: NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BỔ SUNG ĐẦU TƯ BAN ĐẦU VÀ BẢO ĐẢM CHO MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN VỀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU CHO CÁC TRUNG TÂM KHU VỰC SẼ ĐƯỢC XEM XÉT CĂN CỨ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ D(ILCP NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 1996 CỦA CHÍNH PHỦ VỰC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH VÀ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/1999/QĐ-TTG NGÀY 03 THÁNG 11 NĂM 1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY CHẾ TẠM THỜI QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÌM KIẾM, CỨU NẠN.

CÁC NGUỒN KINH PHÍ HỢP PHÁP KHÁC.

TIẾN TỚI CÁC TRUNG TÂM KHU VỰC PHẢI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH ĐỂ TỰ BẢO ĐẢM KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG, THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU.

C) CÁC CƠ QUAN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH:

ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG THEO NHIỆM VỤ CHÍNH PHỦ GIAO CHO ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN, BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC CƠ QUAN KHÁC CÓ LIÊN QUAN VỚI TRÁCH NHIỆM ĐƯỢC GIAO TẠI KHOẢN 4 ĐIỀU 1 CỦA QUYẾT ĐỊNH NÀY ĐƯỢC SỬ DỤNG KINH PHÍ TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

ĐIỀU 2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU.

1. ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN: ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN LÀ CƠ QUAN CHỦ TRÌ, CHỈ HUY VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU, CÓ TRÁCH NHIỆM: 

A) XÂY DỰNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU TRÊN CẢ NƯỚC, HỆ THỐNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN, BẢO ĐẢM TỪ NĂM 2002 - 2003 VIỆC ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU SẼ ĐƯỢC ĐIỀU HÀNH THEO QUY CHẾ VÀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC THỐNG NHẤT TRÊN CẢ NƯỚC.

B) CHỦ TRÌ TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC CỘNG ĐỒNG, NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CÔNG DÂN, ĐỘNG VIÊN, TỔ CHỨC NHÂN DÂN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NHẰM XÃ HỘI HÓA NHIỆM VỤ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẤU.

C) CHỈ ĐẠO, ĐIỀU ĐỘNG, CHỦ TRÌ, PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG THAM GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU.

D) CHỦ TRÌ, PHỐI HỢP VỚI BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG, CÁC BỘ, NGÀNH CÓ LIÊN QUAN ĐỂ TỔNG HỢP, TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ KẾ HOẠCH HÀNG NĂM, 4 NĂM TRƯỚC MẮT LÀ KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU CHO CÁC NĂM 2001 - 2005, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KHI KẾ HOẠCH TRÊN ĐƯỢC THÔNG QUA ĐẾN CÁC KHU VỰC, CÁC BỘ, NGÀNH, CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀ THƯỜNG XUYÊN HƯỚNG DẪN ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THEO CÁC QUI ĐỊNH HIỆN HÀNH. 

Đ) CHỈ ĐẠO VIỆC ĐIỀU TRA, XÁC MINH CÁC SỰ CỐ TRÀN DẦU LỚN, KIẾN NGHỊ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN VỀ NHỮNG BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, HẠN CHẾ ĐẾN MỨC THẤP NHẤT THIỆT HẠI DO SỰ CỐ TRÀN DẦU XẢY RA.

E). HÀNG NĂM TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO DIỄN TẬP ĐỐI PHÓ SỰ CỐ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CHO CÁC LỰC LƯỢNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU.

G) LÀM ĐẦU MỐI QUỐC GIA ĐỂ THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU. PHỐI HỢP VỚI CÁC NƯỚC CÓ VÙNG TIẾP GIÁP ĐỂ CÙNG ỨNG PHÓ KHI DẦU TRÀN XẢY RA TẠI CÁC KHU VỰC ĐÓ.

H) LẬP DANH MỤC VĂN BẢN QUAN HỆ QUỐC TẾ VỀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU ĐỂ KIẾN NGHỊ CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN, BẢO ĐẢM ĐẾN NĂM 2003 NƯỚC TA VỀ CƠ BẢN CÓ ĐỦ CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY ĐỂ CÁC TỔ CHỨC ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC CÓ CƠ SỞ PHÁP LÝ PHỐI HỢP ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU TẠI VIỆT NAM.

2. BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG.

A) TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH HOẶC BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN CÁC CHÍNH SÁCH, VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC KHÁC PHỤC HẬU QUẢ SỰ CỐ TRÀN DẦU ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG. XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠH 5 NĂM 2001 - 2005 VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN NÀY.

B) HƯỚNG DẪN CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ, CÁC ĐỊNH...

C) TỔ CHỨC VÀ HỖ TRỢ ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG LĨNH VỰC ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU. 

D) THANH TRA, KIỂM TRA XỬ LÝ VI PHẠM, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THEO THẨM QUYỀN.

3. BỘ QUỐC PHÒNG.

A) XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN SẴN SÀNG TRIỂN KHAI LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN CỦA QUÂN ĐỘI THAM GIA PHỐI HỢP ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU THEO YÊU CẦU CỦA ỦY BAN QUỐC GIA TƯ KIÊM CỨU NẠN. 

B) THÀNH LẬP TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU KHU VỰC MIỀN TRUNG TRONG HỆ THỐNG CỨU NẠN CỦA BỘ QUỐC PHÒNG. BỘ QUỐC PHÒNG CHỦ TRÌ PHỐI HỢP VỚI UỶ BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN, BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ, BỘ TÀI CHÍNH VÀ CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU CHO TRUNG TÂM KHU VỰC MIỀN TRUNG, ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ VÀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CẦN THIẾT BAN ĐẦU ĐỂ TRUNG TÂM CÓ THỂ SẴN SÀNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG CÁC NĂM 2002 - 2004.

4. TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM.

A) XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN SẴN SÀNG TRIỂN KHAI LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN CỦA NGÀNH DẦU KHÍ THAM GIA PHỐI HỢP ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU THEO YÊU CẦU CỦA ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN.

B) THÀNH LẬP TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU KHU VỰC MIỀN NAM TRONG HỆ THỐNG CÁC TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP THUỘC: TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM, TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM CHỦ TRÌ. PHỐI HỢP VỚI UỶ BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN, BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ, BỘ TÀI CHÍNH VÀ CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN, QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU CHO TRUNG TÂM KHU VỰC MIỀN NAM, ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ VÀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CẦN THIẾT, BAN ĐẦU CÓ THỂ SẴN SÀNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG CÁC NĂM 2002 - 2004.

5. CÁC BỘ, NGÀNH CÓ LIÊN QUAN.

A) CHỈ ĐẠO, KIỂM TRA CÁC TỔ CHỨC, CƠ SỞ SẢN XUẤT - KINH DOANH CÓ KHẢ NĂNG SỰ CỐ TRÀN DẦU THUỘC QUYỀN QUẢN LÝ CỦA MÌNH LẬP KẾ HOẠCH VÀ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA KẾ HOẠCH NÀY.

B) HOẠT ĐỘNG CÁC LỰC LƯỢNG VÀ PHƯƠNG TIỆN TRONG PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA MÌNH THAM GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU THEO YÊU CẦU CỦA ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN. 

6. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG.

A) CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG CÓ CÁC CƠ SỞ CÓ KHẢ NĂNG GÂY RA SỰ CỐ TRÀN DẦU PHÓ XÂY ĐỰNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU CỦA DỊA PHƯƠNG MÌNH TRÊN CƠ SỞ HUY DỘNG LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN ĐẦU CỦA CÁC CƠ SỞ THUỘC CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN THUỘC QUYỀN QUẢN LÝ CỦA MÌNH.

B) CHỈ DẠO, KIỂM TRA CÁC TỔ CHỨC, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ KHẢ NĂNG GÂY RA SỰ CỐ TRÀN DẦU THUỘC QUYỀN QUẢN LÝ CỦA MÌNH LẬP KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THEO QUY ĐỊNH CỦA KẾ HOẠCH NÀY.

C) TẠO ĐIỀU KIỆN VÀ PHỐI HỢP VỚI LỰC LƯỢNG CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG KHÁC TRONG VIỆC THEO DÕI, GIÁM SỰ SỰ CỐ TRÀN DẦU ĐỒNG THỜI CHỈ ĐẠO CÁC HOẠT (ĐỘNG ỨNG PHÓ KHI XẢY RA SỰ CỐ TRÀN DẦU TẠI ĐỊA PHƯƠNG.

ĐIỀU 3. QUYẾT ĐỊNH NÀY CÓ HIỆU LỰC SAU 1 NGÀY KỂ TỪ NGÀY KÝ.

ĐIỀU 4. CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN, CÁC THỦ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NGANG BỘ, THỦ THƯỞNG CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ, CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG CHỊU TRÁCH NHIỆM THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH NÀY./.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHAN VĂN KHẢI

